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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGUYÊN LIỆU KHOÁNG ĐẠI CƯƠNG
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Nguyên liệu khoáng đại cương 
          - Tiếng Anh: General of Mineral Raw Materials
Mã số học phần: 7040225 

Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần. 
Số tiết học phần: 

Lý thuyết:.45; Bài tập:0; Thực hành:0; Thực tập: 0; Đồ án:0; Tự học: 90

2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1 Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thảo                      

   0407-03

2. TS Nguyễn Khắc Du                            
   
   0407-10
3. ThS. Phạm Thị Thanh Hiền


 
   0407-08
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò

2.3. Khoa: Khoa học và kỹ thuật Địa chất

3. Điều kiện tiên quyết: 
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất khoáng sản (7040209).

3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của hợp phấn: Trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận và những kiến thức cơ bản về các dạng nguyên liệu khoáng và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; cũng như các kiểu loại hình nguồn gốc, chất lượng và tiềm năng hiện tại của tổ hợp nguyên liệu ở nước ta.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Vai trò của nguyên liệu khoáng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; cũng như của khoa học – công nghệ trong khai thác, chế biến và sử dụng nguyên liệu khoáng.

4.1.2. Các dạng nguyên liệu khoáng quan trọng trên thế giới

4.1.3. Các dạng nguyên liệu khoáng nhiên liệu – năng lượng trên lãnh thổ Việt Nam

4.1.4. Các dạng nguyên liệu khoáng cho công nghiệp luyện kim ở Việt Nam

4.1.5. Tổ hợp nguyên liệu khoáng không kim loại quan trọng trên lãnh thổ Việt Nam

4.1.6. Thực trạng và tiềm năng nguyên liệu khoáng qua trong của Việt Nam 
4.2. Kỹ năng 

4.2.1. Có hiểu biết chung về các dạng nguyên liệu khoáng và vai trò của chúng đối với trong nền kinh tế thế giới.
4.2.2. Phân tích, đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả kinh tế của các dạng nguyên liệu khoáng trong nền kinh tế Việt Nam.

4.2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng tiềm năng tài nguyên các dạng nguyên liệu khoáng 

4.2.4. Tổng hợp, định hướng các vùng nguyên liệu khoáng quan trọng trên lãnh thổ Việt Nam.

 4.2.5. Đánh giá, dự báo nhu cầu nguyên liệu khoáng cho các ngành công nghiệp của Việt Nam.
4.2.6. Kỹ năng làm việc theo nhóm: bước đầu làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình. 

 5. Tóm tắt nội dung học phần


Tổng quan về nguyên liệu khoáng và vai trò của chúng trong phát triển lực lượng sản xuất của quốc gia và một số dạng nguyên liệu khoáng quan trọng trên thế giới; Đồng cũng giới thiệu về các dạng nguyên liệu khoáng trên lãnh thổ Việt Nam và khả năng đáp ứng nhu cầu của chúng đối với các ngành công nghiệp của nước ta.

6. Cấu trúc nội dung học phần 

Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nguyên liệu khoáng và vai trò của nó trong phát triển lực lượng sản xuất quốc gia. 
	5
	4.1.1

4.2.1



	1.1
	Một số khái niệm 
	
	

	1.2
	Các dạng nguyên liệu khoáng quan trọng
	
	


	1.3
	Sử dụng tổng hợp nguyên liệu khoáng
	
	

	1.4
	Vai trò của khoa học- công nghệ trong khai  thác, chế biến và sử dụng nguyên liệu khoáng
	
	

	Chương 2
	Tổng quan về tiềm năng tổ hợp nguyên liệu khoáng quan trọng trên thế giới
	8
	4.1.2

4.2.1



	2.1
	Dầu mỏ
	
	

	2.2
	Khí đốt
	
	

	2.3
	Than
	
	

	2.4
	Các kim loại quan trọng
	
	

	Chương 3
	Nguyên liệu khoáng nhiên liệu – năng lượng của Việt Nam
	10
	4.1.3
4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

4.2.6

	3.1
	Dầu mỏ
	
	

	3.2
	Khí
	
	

	3.3
	Than khoáng
	
	

	Chương 4
	Cơ sở nguyên liệu khoáng cho công  nghiệp luyện kim
	10
	4.1.4

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

	4.1
	Kim loại đen và hợp kim của chúng
	
	

	4.2
	Kim loại màu
	
	

	4.3 
	Kim loại quý
	
	

	Chương 5
	Tổ hợp nguyên liệu khoáng không kim loại quan trọng trên lãnh thổ Việt Nam
	12
	4.1.5

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6



	5.1
	Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp xi măng
	
	

	5.2
	Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp gốm sứ


	
	

	5.3
	Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp thuỷ tinh
	
	

	5.4
	Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp phân bón
	
	


7. Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (100 phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tập.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 

10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyến Văn Lâm, Nguyên Thị Thanh Thảo. Nguyên liệu khoáng đại cương

[2]. Trần Văn Trị và nnk. Tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Hà Nôi, 2000.

[3]. Trần Văn Trị và Vũ Khúc (đồng chủ biên). Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Hà Nội, 2009.

Tài liệu tham khảo

 [4]. В. М. Бозунов. Геолого - прoмышленная оценка месторождений неруднoгo сырья. Изд. Недра, Москва, 1971.

[5]. Каждан А.Б. Методологические основы разведки полезных ископаемых. Изд. Недра, Москва, 1974.

[6]. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Изд. Недра, Москва, 1977.

[7]. Л. П. Кoбaxидзе и др. Экoномикa минeральнoго сырья и геологоpазведочных работ. Москва, “Недра”, 1976.

[8]. Г.A. Нaчaeв. Поиски, разведка  и прoмышленная оценка месторождений цеметнoгo сырья.

 [9]. А. М. Мaрголин. Оценка запасов минeральнoго сырья. М атематическиe методы. Изд. Недра, Москва, 1974.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Nguyên liệu khoáng và vai trò của nó trong phát triển lực lượng sản xuất quốc gia. 
1.1. Một số khái niệm

1.2. Các dạng nguyên liệu khoáng và phân loại mỏ khoáng sản

1.3.Sử dụng tổng hợp nguyên liệu khoáng

1.4. Vai trò của khoa học- công nghệ trong khai  thác, chế biến và sử dụng nguyên liệu khoáng
	10
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Chương 1.
- Tìm hiểu nội dung tài liệu [4], [5], [6], [7].

	3,4,5
	Chương 2: Tổng quan về tiềm năng tổ hợp nguyên liệu khoáng quan trọng trên thế giới 

2.1. Dầu mỏ
2.2. Khí đốt
2.3. Than

2.4. Các kim loại quan trọng
	20
	0
	0
	-  Tài liệu [1]: Chương 2
- Tìm hiểu nội dung Tài liệu [7].


	6,7,8
	Chương 3: Nguyên liệu khoáng nhiên liệu – năng lượng của Việt Nam 

3.1. Dầu mỏ
3.2. Khí
3.3. Than khoáng
	15
	0
	0
	-  Tài liệu [1]: Chương 3
- Tìm hiểu nội dung Tài liệu [2], [3].

	9,10,11,
12
	Chương 4: Cơ sở nguyên liệu khoáng cho công nghiệp luyện kim
4.1. Kim loại đen và hợp kim của chúng

4.2. Kim loại màu

4.3. Kim loại quý


	20
	0
	0
	-  Tài liệu [1]: Chương 4
- Tìm hiểu nội dung Tài liệu [2], [3]

	13,14,15, 16
	Chương 5: Tổ hợp nguyên liệu khoáng không kim loại quan trọng trên lãnh thổ Việt Nam
5.1. Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp xi măng
5.2. Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp gốm sứ

5.3. Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp thuỷ tinh
5.4. Nguyên liệu khoáng cho công nghiệp phân bón
	25
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Chương 5
- Tìm hiểu nội dung Tài liệu [2], [3], [8], [9].
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